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1. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học.
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2. Nêu hiện tượng và viết PTHH của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Sục khí axetilen vào Ag2O trong dung dịch NH3
b. Sục khí SO2 vào dung dịch H2S


1. Cho biết công thức một muối X và viết PTHH trong các trường hợp sau:

a. X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, cả 2 phản ứng đều có khí thoát ra.

b. X tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra và tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa.

2. Một bình cầu đựng đầy khí hidro clorua (đktc) thêm nước vào đầy bình, khí tan hoàn toàn trong nước. Tìm nồng độ mol/l và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

1. Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch X1 và khí X2. Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4Cl rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và có khí X4 thoát ra. Xác định các chất X1, X2, X3, X4 và viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

2. Cho một mẩu đá vôi CaCO3 vào ống nghiệm chứa 10 ml dung dịch HCl 1M. Cứ sau 1 phút người ta đo thể tích khí CO2 thoát ra, được kết quả như sau:

	Thời gian (phút)
	0
	1
	2
	3
	4

	Thể tích CO2 (cm3)
	0
	52
	80
	91
	91


a. Tại sao phản ứng dừng lại ở thời điểm 3 phút.

b. Ở thời điểm nào phản ứng xảy ra nhanh nhất.

c. Có những biện pháp nào để phản ứng xảy ra nhanh hơn.


1. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hidro có công thức là RH4. Trong oxit cao nhất, R chiếm 27,27% theo khối lượng.

a. Tìm R và viết công thức hóa học các hợp chất của R với hidro và oxi ở trên.

b. Cho biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn.

2. Một lọ mất nhãn có chứa một hóa chất, có thể là MgCl2 hoặc MgSO4 hoặc ZnSO4. Trình bày các thí nghiệm để xác định hóa chất trong lọ. Viết phương trình hóa học minh họa.


1. Trong công nghiệp H2SO4 được điều chế từ quặng pirit sắt.

Viết PTHH và tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% điều chế được từ 1 tấn quặng pirit sắt chứa 60% FeS2. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

2. Đốt cháy hoàn toàn 21,6 gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 thu được m gam CO2 và 32,4 gam H2O. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,35 mol Br2 tham gia phản ứng. Xác định giá trị của m và phần trăm thể tích của các khí có trong hỗn hợp X.

Một hỗn hợp X có khối lượng 27,2 gam gồm kim loại M và oxit MxOy. Cho X tác dụng với 0,8 lít dung dịch HCl 2M thì hỗn hợp X tan hết thu được dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc). Để trung hòa lượng axit dư trong dung dịch A cần 0,6 lít dung dịch NaOH 1M. Biết rằng tỉ lệ mol của 2 chất trong hỗn hợp X là 1 : 2 và M có hóa trị II và III trong các hợp chất. 

a. Xác định công thức MxOy
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.


Hỗn hợp X gồm hidrocacbon A và oxi có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Cho ngưng tụ hết hơi nước của hỗn hợp Y thì thu được hỗn hợp Z gồm 2 khí có tỉ lệ mol 1 : 1. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo mạch hở của A.

Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẩu cacbon chứa 8% tạp chất trơ bằng oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp A gồm 2 khí (đktc). Sục từ từ A vào 40 ml dung dịch Ba(OH)2 1M và KOH 0,5M, sau phản ứng thu được 5,91 gam kết tủa.

a. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

b. Tính m và thể tích khí oxi (đktc) đã dùng.

Hòa tan 126 gam tinh thể axit CxHy(COOH)n.2H2O vào 115 ml rượu etylic (D = 0,8g/ml) được dung dịch A. Lấy 10,9 gam dung dịch A cho tác dụng hết với Na vừa đủ, thu được chất rắn B và 3,36 lít H2 (đktc). Tính khối lượng chất rắn B và xác định công thức của axit.


1. Hãy giải thích các hiện tượng sau:

a. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động núi đá vôi.

b. Ủ bếp than trong nhà kín đóng cửa có thể gây chết người.

2. Sơ đồ điều chế và thu khí axetilen trong phòng thí nghiệm được bố trí như hình vẽ sau:
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a. Hãy cho biết các chất A, B, E và viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Cách thu khí axetilen theo hình vẽ thuộc phương pháp nào. Tại sao có thể sử dụng phương pháp đó.
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Câu 1: (2,0 điểm)





Câu 2: (2,0 điểm)





Câu 3: (2,0 điểm)





Câu 4: (2,0 điểm)





Câu 5: (2,0 điểm)





Câu 6: (2,0 điểm)





Câu 7: (2,0 điểm)





Câu 8: (2,0 điểm)





Câu 9: (2,0 điểm)





Câu 10: (2,0 điểm)
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